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TT HỌ VÀ TÊN 
GTÍNH 

SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ Kết quả 
NAM NỮ 

1 Lê Vĩnh Sang x   321774761 28/1/2016 CA. Bến Tre An Hiệp, Châu Thành, Bến Tre Đạt 

2 Nguyễn Văn Tân x   321736060 27/6/2016 CA. Bến Tre Tân Trung, MCN, Bến Tre Đạt 

3 Nguyễn Hoàng Thông x   321711623 11/7/2014 CA. Bến Tre Hưng Nhượng, Giồng Trôm, BT Đạt 

4 Trần Thị Yến Nhi   x 321632624 24/12/2019 CA. Bến Tre Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre Đạt 

5 Đoàn Thị Nga   x 320779739 15/10/2018 CA. Bến Tre Tân Thạch, Châu Thành, BT Đạt 

6 Nguyễn Thị Tâm Như   x 321767261 17/7/2018 CA. Bến Tre Thanh Tân, MCB, BT Đạt 

7 Phạm Huy Trường x   321027040 22/8/2012 CA. Bến Tre Tân Phú, Châu Thành, BT Đạt 

8 Diệc Kiến Phổ x   320867080 9/1/2014 CA. Bến Tre Phú Tân, TP. Bến Tre Đạt 

9 Lê Minh Mẫn x   320163540 10/7/2009 CA. Bến Tre Minh Đức, MCN, BT Đạt 

10 Liêu Hoàng x       CA. Bến Tre Minh Đức, MCN, BT Đạt 

11 Hồ Gia Ngọc x   320330234 10/7/2009 CA. Bến Tre Minh Đức, MCN, BT Đạt 

12 Trương Công Chuẩn x   321476710 10/7/2009 CA. Bến Tre Minh Đức, MCN, BT Đạt 

13 Trần Thị Thủy   x 320591759 10/7/2009 CA. Bến Tre Minh Đức, MCN, BT Đạt 



14 Võ Văn Công x   320591452 20/7/2012 CA. Bến Tre Minh Đức, MCN, BT Đạt 

15 Nguyễn Thị Mai   x 320171179 7/12/2007 CA. Bến Tre Minh Đức, MCN, BT Đạt 

16 Phan Văn Thất x   320977645 21/3/2009 CA. Bến Tre Minh Đức, MCN, BT Đạt 

 


